
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đường DT741, Ấp Thuận Hòa, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

29/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠT QUỐC

3801249234

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN TẤN 
ĐẠT

Khu 1, Phường Phước 
Bình, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

50.000.000 5,000 285085883

2ĐOÀN TẤN 
QUỐC

ẤP 4, Phường Tiến 
Thành, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

950.000.000 95,000 285165301

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669(Chính)

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác và thu gom than cứng 0510

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

5. Tái chế phế liệu 3830

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠT 
QUỐC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAT QUOC EXPORT IMPORT COMPANY 
LIMITED.
Tên công ty viết tắt: ĐẠT QUỐC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0932003397
Email: Phantandat2409@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285165301
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ẤP 4, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: ấp Thuận Hòa, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐOÀN TẤN QUỐC Nam

24/04/1987 Kinh Việt Nam

24/12/2014 Công an tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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